
Công việc bằng tiếng Đức
158 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 der Beruf A1
/deːɐ̯ bəˈʁuːf/
số nhiều die Berufe

Nghề nghiệp A1–A2

2 die Arbeit A1
/diː ˈaʁbaɪ̯t/

Việc lao động A1–A2

3 der Job A1
/deːɐ̯ ˈdʒɔp/
số nhiều die Jobs

Chỗ làm A1–A2

4 der Urlaub A1
/deːɐ̯ ˈuːɐ̯laʊ̯p/
số nhiều die Urlaube

Kì nghỉ A1–A2

5 der Dienstleistungsvertrag C1
/deːɐ̯ ˈdiːnstlaɪ̯stʊŋsfɛɐ̯ˌtʁaːk/
số nhiều die Dienstleistungsverträge

Hợp đồng dịch vụ C1

6 der Sozialplan C1
/deːɐ̯ zoˈtsi̯aːlˌplaːn/
số nhiều die Sozialpläne

Kế hoạch xã hội C1

7 der Tarifvertrag B2
/deːɐ̯ taˈʁiːffɛɐ̯ˌtʁaːk/
số nhiều die Tarifverträge

Thỏa thuận tập thể C1

8 die Betriebsvereinbarung C1
/diː bəˈtʁiːpsfɛɐ̯ˌʔaɪ̯nbaːʁʊŋ/
số nhiều die Betriebsvereinbarungen

Thỏa ước nội bộ doanh nghiệp C1

9 der Aufsichtsrat B2
/deːɐ̯ ˈaʊ̯fzɪçtsˌʁaːt/
số nhiều die Aufsichtsräte

Hội đồng giám sát C1

10 die Compliance C1
/diː kəmˈplaɪ̯əns/

Sự tuân thủ C1

11 das Zeitkonto B2
/das ˈtsaɪ̯tˌkɔnto/
số nhiều die Zeitkonten

Tài khoản thời gian C1

12 der Freizeitausgleich B2
/deːɐ̯ ˈfʁaɪ̯tsaɪ̯tˌʔaʊ̯sɡlaɪ̯ç/

Nghỉ bù C1

13 die Zielvereinbarung C1
/diː ˈtsiːlfɛɐ̯ˌʔaɪ̯nbaːʁʊŋ/
số nhiều die Zielvereinbarungen

Thỏa thuận mục tiêu C1

14 die Branchenkenntnisse B2
/diː ˈbʁaŋʃn̩ˌkɛntnɪsə/

Kiến thức ngành C1

15 die Kundenakquise C1
/diː ˈkʊndənʔaˌkviːzə/

Thu hút khách hàng C1

16 der Fachkräftemangel B2
/deːɐ̯ ˈfaxkʁɛftəˌmaŋəl/

Thiếu hụt lao động có tay nghề C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 der Feiertagszuschlag B2
/deːɐ̯ ˈfaɪ̯ɐtaːksˌtsuːʃlaːk/
số nhiều die Feiertagszuschläge

Phụ phí ngày lễ C1

18 der Lohn B1
/deːɐ̯ ˈloːn/
số nhiều die Löhne

tiền công B1–B2

19 die Prämie B1
/diː ˈpʁɛːmi̯ə/
số nhiều die Prämien

Tiền thưởng B1–B2

20 das Burn-out B2
/das ˈbœːɐ̯nʔaʊ̯t/
số nhiều die Burn-outs

Hội chứng kiệt sức B1–B2

21 die Work-Life-Balance B2
/diː ˈwœːɐ̯k laɪf ˌbɛləns/

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống B1–B2

22 die Elternzeit B2
/diː ˈɛltɐnˌtsaɪ̯t/
số nhiều die Elternzeiten

Nghỉ phép nuôi con B1–B2

23 der Kollege A1
/deːɐ̯ kɔˈleːɡə/
số nhiều die Kollegen

Đồng nghiệp A1–A2

24 die Kostenstelle C1
/diː ˈkɔstn̩ˌʃtɛlə/
số nhiều die Kostenstellen

Trung tâm chi phí C1

25 Betriebliche Altersvorsorge B2
/bəˈtʁiːplɪçə ˈaltɐsfoːɐ̯ˌzɔʁɡə/
die

Chương trình lương hưu của công ty C1

26 Corporate Governance C1
/ˈkɔːɐ̯pəʁət ˈɡavənəns/
die

Quản trị doanh nghiệp C1

27 die Gewerbeanmeldung B2
/diː ɡəˈvɛʁbəˌʔanmɛldʊŋ/
số nhiều die Gewerbeanmeldungen

Đăng ký kinh doanh C1

28 die Teilzeit B1
/diː ˈtaɪ̯lˌtsaɪ̯t/

Bán thời gian B1–B2

29 die Schicht B1
/diː ˈʃɪçt/
số nhiều die Schichten

Ca làm việc B1–B2

30 die Aushilfe B1
/diː ˈaʊ̯sˌhɪlfə/
số nhiều die Aushilfen

Công nhân tạm thời B1–B2

31 der Azubi B1
/deːɐ̯ aˈtsuːbi/
số nhiều die Azubis

Học viên học nghề B1–B2

32 die Ausbildung A2
/diː ˈaʊ̯sˌbɪldʊŋ/
số nhiều die Ausbildungen

Quá trình đào tạo nghề B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

33 das Büro A1
/das byˈʁoː/
số nhiều die Büros

Văn phòng A1–A2

34 das Homeoffice B1
/das ˈhoʊ̯mˌʔɔfɪs/
số nhiều die Homeoffices

Làm việc tại nhà A1–A2

35 der Chef A1
/deːɐ̯ ˈʃɛf/
số nhiều die Chefs

Ông chủ A1–A2

36 der Mitarbeiter A2
/deːɐ̯ ˈmɪtˌʔaʁbaɪ̯tɐ/
số nhiều die Mitarbeiter

nhân viên A1–A2

37 das Team A2
/das ˈtiːm/
số nhiều die Teams

nhóm làm việc A1–A2

38 die Nachtschicht B1
/diː ˈnaxtˌʃɪçt/
số nhiều die Nachtschichten

Ca đêm B1–B2

39 die Frühschicht B1
/diː ˈfʁyːˌʃɪçt/
số nhiều die Frühschichten

Ca sớm B1–B2

40 die Überstunden B1
/diː ˈʔyːbɐˌʃtʊndən/

Làm thêm giờ B1–B2

41 die Firma A1
/diː ˈfɪʁma/
số nhiều die Firmen

Công ty A1–A2

42 der Arbeitsplatz A2
/deːɐ̯ ˈaʁbaɪ̯tsˌplats/
số nhiều die Arbeitsplätze

Nơi làm việc A1–A2

43 die Arbeitszeit A2
/diː ˈaʁbaɪ̯tsˌtsaɪ̯t/
số nhiều die Arbeitszeiten

Giờ làm việc A1–A2

44 das Projekt A2
/das pʁoˈjɛkt/
số nhiều die Projekte

Dự án A1–A2

45 das Gehalt A2
/das ɡəˈhalt/
số nhiều die Gehälter

Lương A1–A2

46 das Assessment-Center C1
/das əˈsɛsməntˌsɛntɐ/
số nhiều die Assessment-Center

Trung tâm đánh giá C1

47 das Gesundheitsmanagement C1
/das ɡəˈzʊnthaɪ̯tsˌmɛnɪtʃmənt/

Quản lý sức khỏe C1

48 der Datenschutzbeauftragte C1
/deːɐ̯ ˈdaːtənʃʊtsbəˌʔaʊ̯ftʁaːktə/
số nhiều die Datenschutzbeauftragten

Cán bộ bảo vệ dữ liệu C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

49 das Gründerzentrum C1
/das ˈɡʁʏndɐˌtsɛntʁʊm/
số nhiều die Gründerzentren

Vườn ươm doanh nghiệp C1

50 die Unternehmensnachfolge C1
/diː ʊntɐˈneːmənsˌnaːxfɔlɡə/
số nhiều die Unternehmensnachfolgen

Kế thừa doanh nghiệp C1

51 die Krankenversicherung A2
/diː ˈkʁaŋkənfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Krankenversicherungen

Bảo hiểm y tế B1–B2

52 der Feierabend A2
/deːɐ̯ ˈfaɪ̯ɐˌʔaːbənt/
số nhiều die Feierabende

Giờ nghỉ việc A1–A2

53 die Schichtarbeit B1
/diː ˈʃɪçtˌʔaʁbaɪ̯t/

Làm việc theo ca B1–B2

54 Bildschirm teilen B1
/ˈbɪltˌʃɪʁm ˈtaɪ̯lən/

Chia sẻ màn hình B1–B2

55 der Freiberufler B2
/deːɐ̯ ˈfʁaɪ̯bəˌʁuːflɐ/
số nhiều die Freiberufler

Người làm nghề tự do B1–B2

56 die Kündigung B1
/diː ˈkʏndɪɡʊŋ/
số nhiều die Kündigungen

Sự thôi việc B1–B2

57 das Praktikum A2
/das ˈpʁaktikʊm/
số nhiều die Praktika

Kỳ thực tập B1–B2

58 das Teammeeting B1
/das ˈtiːmˌmiːtɪŋ/
số nhiều die Teammeetings

Cuộc họp nhóm B1–B2

59 die Videokonferenz B1
/diː ˈviːdeokɔnfeˌʁɛnt͡s/
số nhiều die Videokonferenzen

Hội nghị truyền hình B1–B2

60 der Abteilungsleiter B1
/deːɐ̯ ˈaptaɪlʊŋsˌlaɪtɐ/
số nhiều die Abteilungsleiter

Trưởng phòng B1–B2

61 der Angestellte A2
/deːɐ̯ ˈanɡəˌʃtɛltə/
số nhiều die Angestellten

nhân viên B1–B2

62 der Arbeitnehmer B1
/deːɐ̯ ˈaʁbaɪ̯tˌneːmɐ/
số nhiều die Arbeitnehmer

người lao động B1–B2

63 die Projektleitung B2
/diː pʁoˈjɛktˌlaɪ̯tʊŋ/
số nhiều die Projektleitungen

Bộ phận điều hành dự án B1–B2

64 die Ressource B2
/diː ʁɛˈsʊʁsə/
số nhiều die Ressourcen

Tài nguyên B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

65 Mobiles Arbeiten B2
/moˈbiːləs ˈaʁbaɪ̯tn̩/
das

Làm việc di động B1–B2

66 Hybrides Arbeiten B2
/hyˈbʁiːdəs ˈaʁbaɪ̯tən/
das

Làm việc kết hợp B1–B2

67 die Freigabe B2
/diː ˈfʁaɪˌɡaːbə/
số nhiều die Freigaben

Sự phê duyệt B1–B2

68 das Empfehlungsschreiben B2
/das ɛmˈpfeːlʊŋsˌʃʁaɪ̯bn̩/
số nhiều die Empfehlungsschreiben

Thư giới thiệu B1–B2

69 die Mittagspause A2
/diː ˈmɪtaːksˌpaʊ̯zə/
số nhiều die Mittagspausen

Giờ nghỉ trưa A1–A2

70 der Nachhaltigkeitsbericht C1
/deːɐ̯ ˈnaːxhaltɪçkaɪ̯tsbəˌʁɪçt/
số nhiều die Nachhaltigkeitsberichte

Báo cáo phát triển bền vững C1

71 die Pause A1
/diː ˈpaʊ̯zə/
số nhiều die Pausen

Giờ giải lao A1–A2

72 die Deadline B2
/diː ˈdɛtlaɪ̯n/
số nhiều die Deadlines

Hạn chót B1–B2

73 die Geschäftsführung B2
/diː ɡəˈʃɛftsˌfyːʁʊŋ/
số nhiều die Geschäftsführungen

Ban điều hành B1–B2

74 der Vorstand B2
/deːɐ̯ ˈfoːɐ̯ˌʃtant/
số nhiều die Vorstände

Ban điều hành B1–B2

75 der Arbeitgeber B1
/deːɐ̯ ˈaʁbaɪ̯tˌɡeːbɐ/
số nhiều die Arbeitgeber

Nhà tuyển dụng B1–B2

76 der Arbeitsvertrag B1
/deːɐ̯ ˈaʁbaɪ̯tsfɛɐ̯ˌtʁaːk/
số nhiều die Arbeitsverträge

Hợp đồng lao động B1–B2

77 die Probezeit B1
/diː ˈpʁoːbəˌtsaɪ̯t/
số nhiều die Probezeiten

Thời gian thử việc B1–B2

78 die Beförderung B1
/diː bəˈfœʁdəʁʊŋ/
số nhiều die Beförderungen

Thăng chức B1–B2

79 die Reisekosten B1
/diː ˈʁaɪ̯zəˌkɔstən/

Chi phí đi lại B1–B2

80 das Protokoll B1
/das pʁotoˈkɔl/
số nhiều die Protokolle

Biên bản cuộc họp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

81 die Karriere B1
/diː kaˈʁi̯eːʁə/
số nhiều die Karrieren

Sự nghiệp B1–B2

82 die Aufstiegschancen B2
/diː ˈaʊ̯fʃtiːksˌʃãːsən/

Cơ hội thăng tiến B1–B2

83 die Führungskraft B2
/diː ˈfyːʁʊŋsˌkʁaft/
số nhiều die Führungskräfte

Giám đốc B1–B2

84 die Teamleitung B2
/diː ˈtiːmˌlaɪ̯tʊŋ/
số nhiều die Teamleitungen

Trưởng nhóm B1–B2

85 Netzwerken B2
/ˈnɛtsˌvɛʁkən/
netzwerkte · hat genetzwerkt

Xây dựng quan hệ B1–B2

86 die Messe B1
/diː ˈmɛsə/
số nhiều die Messen

Hội chợ B1–B2

87 die Kaffeepause A2
/diː ˈkafeːˌpaʊ̯zə/
số nhiều die Kaffeepausen

Giờ nghỉ uống cà phê A1–A2

88 die Referenz B2
/diː ʁefeˈʁɛnts/
số nhiều die Referenzen

Người tham chiếu B1–B2

89 die Vollzeit B1
/diː ˈfɔlˌt͡saɪ̯t/

Toàn thời gian A1–A2

90 das Feedback B1
/das ˈfiːtˌbɛk/
số nhiều die Feedbacks

Nhận xét A1–A2

91 das Anschreiben B1
/das ˈʔanˌʃʁaɪ̯bn̩/
số nhiều die Anschreiben

Thư xin việc B1–B2

92 das Vorstellungsgespräch B1
/das ˈfoːɐ̯ʃtɛlʊŋsɡəˌʃpʁɛːç/
số nhiều die Vorstellungsgespräche

Phỏng vấn xin việc B1–B2

93 der Lebenslauf A2
/deːɐ̯ ˈleːbn̩sˌlaʊ̯f/
số nhiều die Lebensläufe

Sơ yếu lý lịch B1–B2

94 die Bewerbung A2
/diː bəˈvɛʁbʊŋ/
số nhiều die Bewerbungen

Đơn xin việc B1–B2

95 das Werkzeug A2
/das ˈvɛʁkˌtsɔʏ̯k/
số nhiều die Werkzeuge

Dụng cụ A1–A2

96 das Start-up B2
/das ˈstaːɐ̯tʔap/
số nhiều die Start-ups

Khởi nghiệp B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

97 die Teamarbeit B1
/diː ˈtiːmˌʔaʁbaɪ̯t/

Làm việc nhóm A1–A2

98 der Businessplan B2
/deːɐ̯ ˈbɪznɪsˌplaːn/
số nhiều die Businesspläne

Kế hoạch kinh doanh B1–B2

99 die Personalabteilung B1
/diː pɛʁzoˈnaːlˌʔaptaɪ̯lʊŋ/
số nhiều die Personalabteilungen

Phòng Nhân sự B1–B2

100 die Gleitzeit B1
/diː ˈɡlaɪ̯tˌtsaɪ̯t/

Thời gian linh hoạt B1–B2

101 die Insolvenz B2
/diː ʔɪnzɔlˈvɛnts/
số nhiều die Insolvenzen

Tình trạng phá sản B1–B2

102 die Geschäftsreise A2
/diː ɡəˈʃɛftsˌʁaɪ̯zə/
số nhiều die Geschäftsreisen

Chuyến công tác B1–B2

103 der Meilenstein B2
/deːɐ̯ ˈmaɪ̯lənˌʃtaɪ̯n/
số nhiều die Meilensteine

Mốc quan trọng B1–B2

104 der Abgabetermin B1
/deːɐ̯ ˈapɡaːbətɛʁˌmiːn/
số nhiều die Abgabetermine

Ngày nộp bài B1–B2

105 das Budget B1
/das byˈdʒeː/
số nhiều die Budgets

Khoản ngân sách B1–B2

106 die Fortbildung B1
/diː ˈfɔʁtˌbɪldʊŋ/
số nhiều die Fortbildungen

Đào tạo thêm B1–B2

107 der Vertrieb B2
/deːɐ̯ fɛɐ̯ˈtʁiːp/

Bộ phận kinh doanh B1–B2

108 die Gewerkschaft B1
/diː ɡəˈvɛʁkʃaft/
số nhiều die Gewerkschaften

Công đoàn B1–B2

109 der Betriebsrat B2
/deːɐ̯ bəˈtʁiːpsˌʁaːt/
số nhiều die Betriebsräte

Hội đồng công nhân B1–B2

110 das Arbeitsrecht B2
/das ˈaʁbaɪ̯tsˌʁɛçt/

Luật lao động B1–B2

111 die Sozialversicherung B1
/diː zoˈtsi̯aːlfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Sozialversicherungen

An sinh xã hội B1–B2

112 die Weiterbildung B1
/diː ˈvaɪtɐˌbɪldʊŋ/
số nhiều die Weiterbildungen

Giáo dục thường xuyên B1–B2

113 der Termindruck B2
/deːɐ̯ tɛʁˈmiːnˌdʁʊk/

Áp lực thời hạn B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

114 das Zeitmanagement B2
/das ˈtsaɪ̯tˌmɛnɪtʃmənt/

Kỹ năng quản lý thời gian B1–B2

115 die Arbeitskleidung B1
/diː ˈaʁbaɪ̯tsˌklaɪ̯dʊŋ/

Quần áo bảo hộ lao động A1–A2

116 der Workshop B1
/deːɐ̯ ˈvœːɐ̯kʃɔp/
số nhiều die Workshops

Buổi hội thảo thực hành A1–A2

117 die Visitenkarte A2
/diː viˈziːtn̩ˌkaʁtə/
số nhiều die Visitenkarten

Danh thiếp B1–B2

118 das Seminar B1
/das zemiˈnaːɐ̯/
số nhiều die Seminare

Hội thảo chuyên đề B1–B2

119 das Betriebsklima B2
/das bəˈtʁiːpsˌkliːma/

Không khí làm việc B1–B2

120 die Unternehmenskultur C1
/diː ʊntɐˈneːmənskʊlˌtuːɐ̯/
số nhiều die Unternehmenskulturen

Văn hóa doanh nghiệp B1–B2

121 die Selbstständigkeit B2
/diː ˈzɛlpstʃtɛndɪçkaɪ̯t/

Việc tự kinh doanh B1–B2

122 Rechnung stellen B1
/ˈʁɛçnʊŋ ˈʃtɛlən/

Xuất hóa đơn B1–B2

123 der Mutterschutz B2
/deːɐ̯ ˈmʊtɐˌʃʊts/

Bảo vệ thai sản B1–B2

124 die Telearbeit B2
/diː ˈteːləˌʔaʁbaɪ̯t/

Làm việc từ xa B1–B2

125 die Arbeitsplatzsicherheit B2
/diː ˈaʁbaɪ̯tsplatsˌzɪçɐhaɪ̯t/

An toàn nơi làm việc B1–B2

126 Duales Studium B2
/duˈʔaːləs ˈʃtuːdi̯ʊm/
das

Chương trình vừa học vừa làm B1–B2

127 die Einarbeitung B2
/diː ˈʔaɪ̯nʔaʁbaɪ̯tʊŋ/
số nhiều die Einarbeitungen

Hướng dẫn công việc ban đầu B1–B2

128 der Dienstplan B1
/deːɐ̯ ˈdiːnstˌplaːn/
số nhiều die Dienstpläne

Lịch trực B1–B2

129 die Vertragsverhandlung B2
/diː fɛɐ̯ˈtʁaːksfɛɐ̯ˌhandlʊŋ/
số nhiều die Vertragsverhandlungen

Đàm phán hợp đồng B1–B2

130 die Mitbestimmung B2
/diː ˈmɪtbəˌʃtɪmʊŋ/

Đồng quyết định B1–B2

131 die Rentenversicherung B2
/diː ˈʁɛntənfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Rentenversicherungen

Bảo hiểm hưu trí B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

132 das Coaching B2
/das ˈkoʊ̯tʃɪŋ/
số nhiều die Coachings

Huấn luyện B1–B2

133 der Projektplan B1
/deːɐ̯ pʁoˈjɛktˌplaːn/
số nhiều die Projektpläne

Kế hoạch dự án B1–B2

134 die Spesenabrechnung B2
/diː ˈʃpeːzənˌʔapʁɛçnʊŋ/
số nhiều die Spesenabrechnungen

Báo cáo chi phí B1–B2

135 die Arbeitsanweisung B2
/diː ˈaʁbaɪ̯tsʔanˌvaɪ̯zʊŋ/
số nhiều die Arbeitsanweisungen

Hướng dẫn công việc B1–B2

136 der Schutzhelm B1
/deːɐ̯ ˈʃʊtsˌhɛlm/
số nhiều die Schutzhelme

Mũ bảo hộ lao động B1–B2

137 die Sicherheitsvorschrift B2
/diː ˈzɪçɐhaɪ̯tsˌfoːɐ̯ʃʁɪft/
số nhiều die Sicherheitsvorschriften

Quy định an toàn B1–B2

138 der Schichtwechsel B2
/deːɐ̯ ˈʃɪçtˌvɛksl̩/
số nhiều die Schichtwechsel

Thay đổi ca B1–B2

139 die Unternehmensberatung B2
/diː ʊntɐˈneːmənsbəˌʁaːtʊŋ/
số nhiều die Unternehmensberatungen

Dịch vụ tư vấn quản trị B1–B2

140 die Betriebsferien B1
/diː bəˈtʁiːpsˌfeːʁi̯ən/

Ngày nghỉ lễ của công ty B1–B2

141 die Pflegeversicherung B2
/diː ˈpfleːɡəfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Pflegeversicherungen

Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng B1–B2

142 das Mentorenprogramm C1
/das mɛnˈtoːʁənpʁoˌɡʁam/
số nhiều die Mentorenprogramme

Chương trình cố vấn B1–B2

143 das Onboarding C1
/das ˈɔnˌbɔːɐ̯dɪŋ/
số nhiều die Onboardings

Hội nhập nhân viên mới B1–B2

144 die Arbeitslosenversicherung B2
/diː ˈaʁbaɪ̯tsloːzənfɛɐ̯ˌzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Arbeitslosenversicherungen

Bảo hiểm thất nghiệp B1–B2

145 das Mentoring C1
/das ˈmɛntɔʁɪŋ/

Cố vấn B1–B2

146 das Jobsharing C1
/das ˈdʒɔpˌʃɛːʁɪŋ/

Chia sẻ việc làm B1–B2

147 das Stressmanagement B2
/das ˈʃtʁɛsˌmɛnɪtʃmənt/

Quản lý căng thẳng B1–B2

148 das Innovationsteam C1
/das ɪnovaˈtsi̯oːnsˌtiːm/
số nhiều die Innovationsteams

Đội ngũ đổi mới B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

149 Agiles Arbeiten B2
/aˈɡiːləs ˈaʁbaɪ̯tən/
das

Làm việc linh hoạt B1–B2

150 Scrum C1
/ˈskʁam/
das

Scrum B1–B2

151 die Personalakte B2
/diː pɛʁzoˈnaːlˌʔaktə/
số nhiều die Personalakten

Hồ sơ nhân sự B1–B2

152 die Kernarbeitszeit B2
/diː ˈkɛʁnʔaʁbaɪ̯tsˌtsaɪ̯t/
số nhiều die Kernarbeitszeiten

Giờ làm việc cốt lõi B1–B2

153 die Liquidität C1
/diː likvidiˈtɛːt/

Tính thanh khoản B1–B2

154 das Leistungsziel C1
/das ˈlaɪstʊŋsˌtsiːl/
số nhiều die Leistungsziele

Mục tiêu hiệu suất B1–B2

155 die Leistungsbewertung C1
/diː ˈlaɪ̯stʊŋsbəˌveːɐ̯tʊŋ/
số nhiều die Leistungsbewertungen

Đánh giá hiệu suất B1–B2

156 der Sprint B1
/deːɐ̯ ˈʃpʁɪnt/
số nhiều die Sprints

Chu kỳ sprint B1–B2

157 das Remote-Team B2
/das ʁɪˈmoʊ̯tˌtiːm/
số nhiều die Remote-Teams

Đội ngũ từ xa B1–B2

158 das Crowdfunding B2
/das ˈkʁaʊ̯dˌfandɪŋ/

Gây quỹ cộng đồng B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/122-cong-viec
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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